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Ngôn ngữ Tiếng Việt (vi)
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Mô tả

Thông tin kiểm tra (điền trong quá trình kiểm tra)
Ngày kiểm tra
Kiểm tra viên
Khu vực / Bộ phận
Người hướng dẫn

Hướng dẫn
1. Biểu mẫu này chứa 23 hạng mục kiểm tra. Ghi kết quả vào trang tính 'Danh sách kiểm tra'.

3. Điểm số, kết luận và chữ ký được nhập thủ công tại trang tính 'Chấm điểm và Ký kết'.
4. Đối với ảnh hoặc bằng chứng khác, nhập số bằng chứng vào cột 'Ghi chú / Số bằng chứng' và lưu trữ ảnh theo số.

Số hạng mục kiểm 
tra

Mô tả: Biểu mẫu Danh sách kiểm tra khu làm việc trong sản xuất này có thể được sử dụng và chỉnh 
sửa để phù hợp với các yêu cầu kiểm tra an toàn tại xưởng sản xuất.

2. Nguồn không quy định các lựa chọn Đạt/Không đạt cố định. Điền kết quả theo tiêu chí của đơn vị (ví dụ: Đạt / Không đạt / Không áp 
dụng).

5. Số hạng mục kiểm tra được đánh số lại liên tục. Ánh xạ với các dòng nguồn được ghi trong '编号对应表.xlsx' trong gói bàn giao.
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Danh sách kiểm tra khu làm việc trong sản xuất — Danh sách kiểm tra
STT. Mục / Phần Hạng mục kiểm tra Kết quả Ghi chú / Số bằng chứng

1 Kiểm tra Quy trình đăng ký cho khách tham quan / nhà thầu
2 Kiểm tra Tất cả công nhân có thẻ hướng dẫn nhập việc
3 Kiểm tra Có thông tin liên hệ của nhà thầu chính
4 Kiểm tra Kế hoạch quản lý giao thông đang được tuân thủ
5 Kiểm tra Thông tin liên hệ kế hoạch khẩn cấp chính xác
6 Kiểm tra Sổ ghi nhật ký của nhà máy / thiết bị đã được điền đầy đủ
7 Kiểm tra Người vận hành nhà máy có chứng chỉ theo yêu cầu
8 Kiểm tra Có SWMS cho các công việc rủi ro cao
9 Kiểm tra Hàng rào bảo vệ xung quanh phù hợp

10 Kiểm tra Thiết bị chống rơi theo SWMS
11 Kiểm tra Thiết bị điện còn trong thời hạn kiểm tra
12 Kiểm tra Dây điện không nằm trên mặt đất
13 Kiểm tra RCD đã được cung cấp
14 Kiểm tra Có MSDS cho các hoá chất
15 Kiểm tra MSDS còn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành
16 Kiểm tra Mọi người tại công trường đều mặc PPE theo yêu cầu
17 Kiểm tra Biển báo PPE tại công trường được trình bày và còn tốt
18 Kiểm tra Xử lý chất thải đúng thời hạn và an toàn
19 Kiểm tra Đã thực hiện các hoạt động kiểm soát bụi
20 Kiểm tra Ánh sáng đủ cho công việc (bao gồm ca đêm)
21 Kiểm tra Quy trình khóa/gắn thẻ đã được thiết lập
22 Kiểm tra Nhà vệ sinh/phòng rửa/phòng ăn trưa đã được vệ sinh

Kiểm tra Báo cáo hằng tuần hoàn thành vào ngày

23 SWMS đã được ký xác nhận bởi tất cả nhân sự liên quan đến công việc chưa?Bảng phương pháp làm 
việc an toàn (SWMS)
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Ký kết

Người phụ trách ký tắt/chữ ký

Danh sách kiểm tra khu làm việc trong sản xuất — Chấm điểm và 
Ký kết
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